
Hình thức và 

cấp khen

Số Quyết định và 

ngày tháng năm

Tên 

ngạch/CDN

N

Mã số Bậc Hệ số

Thời 

điểm 

hưởng

Bậc Hệ số

Thời 

gian tính 

nâng bậc 

lần sau

Số tháng 

được nâng 

trước hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Bùi Thị Phương 15/01/1992
Giáo viên trường tiểu

học Trung Thành
Đại học

Giấy khen Chủ 

tịch huyện

3253/QD-UBND 

ngày 09/08/2021

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 4 3.33 01/03/2023 5 3.66 01/09/2025 6

2 Trần Thị Thanh Giang 01/06/1985
Kế toán trường tiểu học

Trung Thành
Đại học

Giấy khen Chủ 

tịch huyện

2249/QD-UBND 

ngày 23/5/2025

Kế toán viên 

hạng III
06031 5 3.66 01/06/2023 6 3.99 01/12/2025 6

Danh sách 

Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công nhân viên năm 2025

Hiển Khánh, ngày 11 tháng 01 năm 2026

(Ký tên, đóng dấu)

BIỂU MẪU 01ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THÀNH

Ghi 

chú
Họ và tên

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay
TT

Ngạch/ CDNN hiện giữ Lương hiện hưởng Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Khen thưởng


